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TÓM TẮT 

Trong đề tài của chúng tôi, lúa và cà chua là các cây nông  nghiệp được lựa chọn để phân 

lập các bảo tử nấm rễ nội cộng sinh (AM) và tìm hiểu mối quan hệ cộng sinh giữa nấm và cây. 

Trong bài báo này, chúng tôi xác đinh được cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) là cây chủ 

tốt cho nhân nuôi lưu giữ để làm tăng số lượng bào tử AM. Đã định tên đến chi các bào tử nấm 

rễ AM phân lập được đó là các chi Scutellospora, Glomus, Acaulospora, Gigaspora, và 

Entrophospora. 

Từ khóa: nấm rễ, mối quan hệ cộng sinh, cây chủ Mã đề (Plantago lanceolata). 

1. MỞ ĐẦU 

Nấm rễ (mycorrhizal) là một hình thức cộng sinh giữa thực vật và nấm. Đây là quần hợp 

nấm - thực vật được biết nhiều nhất và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của 

thực vật cũng như nhiều hệ sinh thái, hơn 90 % các loài thực vật có quan hệ với nấm theo hình 

thức nấm rễ và phụ thuộc vào mối quan hệ này để tồn tại [1, 2]. Có hai loại nấm rễ: nấm rễ nội 

sinh, và nấm rễ ngoại sinh. 

- Nấm rễ ngoại cộng sinh (ectomycorrhizal) là sợi nấm bao quanh rễ dinh dưỡng chưa hóa 

gỗ, không xuyên qua mô tế bào mà chỉ kéo dài giữa các vách tế bào. 

- Nấm rễ nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhizal Fungi, AM) là nhóm cộng sinh bắt buộc 

với thực vật và thuộc ngành Glomeromycota [3]. Sự nội cộng sinh nấm và rễ là hình thức hỗ 

sinh trong đó nấm thâm nhập qua tế bào vỏ của rễ cây, màng sinh chất của tế bào chủ bao quanh 

sợi nấm, tạo ra những vòng xoắn của sợi nấm ở bên trong tế bào. Cả hai bên sử dụng chất dinh 

dưỡng trong mối quan hệ tương hỗ, nấm AM giúp thực vật lấy dinh dưỡng như photpho, sulfur, 

nitrogen và các vi lượng từ đất.  
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Sự cộng sinh nấm làm cải thiện khả năng hấp thụ và tuổi đời rễ, tăng cường hấp thu các 

dinh dưỡng đặc biệt là phốt phát và giảm khả năng nhiễm bệnh của cây [4, 5]. Các nấm này 

đồng thời cũng giảm stress gây bởi các vi sinh vật nhiễm vào rễ, đất mặn, hay bởi nước tù [6].  

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu về nấm rễ nội cộng sinh đã thu được các kết quả 

có ý nghĩa quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ AM có hiệu quả trên nhiều loài cây nông 

nghiệp, lâm nghiệp. Nhưng để sử dụng có hiệu quả thì việc đầu tiên là phải phân lập, lựa chọn 

được chủng nấm phù hợp, có hiệu quả cao đối với từng loài cây trồng. 

2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

2.1. Nguyên liệu 

- Nguồn mẫu cho nghiên cứu là các mẫu đất quanh rễ từ cây lúa và cà chua được thu thập 

từ một số tỉnh phía bắc Việt Nam (Hà Nội, Vĩnh Phúc…). 

- Cây dùng trong thí nghiệm nhân nuôi lưu giữ là cây Mã đề Ribwort (Plantago 

lanceolata): sử dụng hạt giống gieo. 

2.2. Phương pháp 

Phương pháp lấy mẫu: Gạt bỏ 1 cm đất bề mặt để loại trừ thảm mục thực vật. Dùng xẻng 

đã được vô trùng bằng cồn đào lấy phần bầu đất quanh rễ cây (ở độ sâu 0 – 20 cm).  Đào lấy rễ 

và đất từ từ để hạn chế đứt phần rễ non. Mẫu đất sau khi được thu thập về phòng thí nghiệm 

được để khô tự nhiên trong bóng mát, sau đó được đựng trong hộp nhựa kín, bảo quản ở nhiệt độ 

thấp (2 – 5 
o
C) tối thiểu 4 ngày trước khi sử dụng cho phân tích hoặc đồng nuôi cấy. 

Phương pháp phân lập bào tử: Phân lập bào tử AM trong mẫu đất thu thập ở hiện trường 

theo phương pháp lọc ướt của Gerdeman và Nicolson [7]. 

- Lấy 100 gam đất ngâm với 2 lít nước, khuấy nhẹ tạo thành dung dịch huyền phù.  

- Đổ từ từ dung dịch qua các rây có kích thước lần lượt là 1000, 250, 100 và 45µm 

- Bỏ phần cặn trên rây 1000 µm vì ở rây này thường không có bào tử mà chủ yếu là các 

mảnh rác hữu cơ.  Lấy phần cặn trên rây 250 µm, 100 và 45 µm rửa sạch ly tâm lần 1 ở 5000 

vòng/ 5 phút với nước. Bỏ dịch trong trong các ống li tâm lấy phần cặn hòa tan trong dung dịch 

đường sucrose 480 g/l và li tâm lần 2 với tốc độ 2500 vòng/ phút trong 5 phút.  Sau ly tâm, đổ 

dịch nổi qua rây 45 µm và rửa sạch bằng nước rồi cho vào đĩa Perti để quan sát. Sau đó từ các 

đĩa petri này, tiến hành phân lập và đếm bào tử. 

Phương pháp phân lập bào tử từ mẫu đất nhân nuôi lưu giữ 

 

- Tạo mẫu đất nhân nuôi lưu giữ: sử dụng cây chủ là cây Mã đề Ribwort (Plantago 

lanceolata). Hạt giống Mã đề được khử trùng bằng cồn, NaOCl 3 % và rửa lại bằng nước cất. 

Tạo bầu đất theo tỉ lệ 1 cát vàng: 2 than bùn. Cho đất mẫu có chứa bào tử vào bầu đất, xịt đều 

nước đủ ấm đất sau đó gieo hạt giống ngay lên trên phần đất mẫu. Mỗi bầu gieo từ 10 – 15 hạt. 

Sau khoảng 2 tuần hạt đã nảy mầm ổn định, tiến hành tỉa bỏ những cây không đạt tiêu chuẩn và 

chỉ giữ lại mỗi bầu đồng đều 10 cây. 

- Sau 4 tháng lấy đất phân lập theo phương pháp lọc ướt của Gerdemann và Nicolson 

(1963). 

Phương pháp làm tiêu bản và mô tả nhóm bào tử AM theo Sylvie, 2010 [8] 
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- Tất cả bào tử sau khi phân lập sẽ được chia thành các nhóm khác nhau dựa trên tiêu chí cơ 

bản về màu sắc và hình thái. 

- Từ mỗi nhóm bào tử, chọn ra từ 5 – 10 bào tử tiêu biểu nhất cho nhóm để làm tiêu bản 

tạm thời bào tử bằng thuốc nhuộm PVLG và Melzer [9, 10].  

- Quan sát bào tử ghi lại hình dạng, màu sắc, kích thước, số vách bào tử, kích thước vách 

bào tử dưới kính hiển vi điện tử ở các độ phóng đại 200 – 400. 

- Phân loại sơ bộ bào tử phân lập được đến cấp chi/giống theo các tiêu chí tại INVAM [11]. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập các bào tử nấm rễ  

Trước khi tiến hành nhân nuôi lưu giữ thì mỗi mẫu đất cho nhân nuôi đều được phân lập để 

xác định số lượng bào tử AM tổng số ban đầu để làm cơ sở đánh giá kết quả sau nhân nuôi.  

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp của Gerdemann và Nicolson (1963) để tiến hành phân 

lập bào tử trong các mẫu đất thu thập.  

Kết quả số lượng bào tử tổng số trong 100 g đất/mẫu như sau:  

Số lượng bào tử AM tổng số trong mẫu đất quanh rễ từ cây cà chua trước nhân nuôi lưu giữ 

là 173 bào tử / 100 g đất.  

Số lượng bào tử AM tổng số trong mẫu đất sau nhân nuôi lưu giữ của cà chua là 700 bào tử 

/100g đất. 

Số lượng bào tử AM tổng số trong mẫu đất quanh rễ từ cây lúa trước nhân nuôi lưu giữ là 

181 bào tử/100 g đất. 

Số lượng bào tử AM tổng số trong mẫu đất sau nhân nuôi lưu giữ của cây lúa là 400 bào 

tử/100 g đất. 

Kết quả số lượng bào tử AM tổng số trong 100 g đất phân lập được trước và sau khi nhân 

nuôi lưu giữ của cà chua và lúa thể hiện ở hình 1. 

 

Hình 1. Số lượng bào tử AM tổng số trên 100g đất phân lập được 

Kết quả phân lập cho thấy trước khi nhân nuôi lưu giữ các mẫu đất từ cà chua và lúa đều 

cho số lượng bào tử AM tổng số là tương đương nhau.  
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Khi nhân nuôi lưu giữ các bào tử này trên cây Mã đề, các bào tử sẽ nảy mầm sinh trưởng 

tạo hệ sợi rồi hình thành bào tử. Số lượng bào tử sẽ tăng lên sau quá trình nhân nuôi. 

Sau 4 tháng nhân nuôi bảo tồn trên cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) thì số lượng 

bào tử AM tổng số của các mẫu tăng lên rõ rệt. Đặc biệt là đối với cây cà chua số lượng bào tử 

tăng từ 173 bào tử lên 700 bào tử /100 g đất (tăng 304,6 % ). Đối với cây lúa số lượng bào tử 

tăng từ 181 bào tử lên 400 bào tử /100 g đất (tỉ lệ tăng sinh bào tử là 121 %).  

Như vậy cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) là cây chủ có hiệu quả tốt cho nhân nuôi 

bảo tồn để làm tăng số lượng bào tử với cả hai mẫu cây. 

3.2. Định tên các bào tử nấm rễ AM 

Trong bài báo này, chúng tôi định tên đến chi các bào tử phân lập được bằng phương pháp 

hình thái theo các tiêu chí phân loại hình thái của INVAM [11].  

Sử dụng các bào tử phân lập được từ nhân nuôi lưu, dựa trên các đặc điểm cơ bản về hình 

thái, màu sắc, cuống sinh bào tử chúng tôi đã bước đầu phân loại các nhóm bào tử AM phân lập 

được từ các mẫu. 

3.2.1. Từ cây cà chua phân loại được 3 nhóm bào tử  

Nhóm 1: Bào tử hình cầu, bề mặt nhẵn, màu trắng; Thành bào tử có 2 lớp; Có cuống bào tử 

dạng củ hành.  

Tên phân loại là Scutelospora  

 

Nhóm 2: Bào tử hình cầu, bề mặt nhẵn, màu vàng trong; Có cuống bào tử dạng phễu ngược. 

Tên phân loại là Glomus  

 

 

Nhóm 3: Bào tử hình cầu, bề mặt nhẵn, màu vàng nhạt; Thành bào tử có 4 lớp; Không có 

cuống bào tử.  
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Tên phân loại là Entrophospora  

                                       

3.2.2. Từ cây lúa phân loại được 4 nhóm bào tử  

Nhóm 1: Bào tử hình cầu, bề mặt nhẵn, màu vàng nhạt; Thành bào tử có 2 lớp; Không có 

cuống bào tử.  

Tên phân loại là Acaulospora 

 

Nhóm 2: Bào tử màu trắng đục, bề mặt nhẵn; Không có cuống bào tử.  

Tên phân loại là Gigaspora  

 

Nhóm 3: Bào tử màu vàng nhạt, bề mặt nhẵn; Thành bào tử có 4 lớp; Không có cuống bào 

tử.  

Tên phân loại là Entrophospora  
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Nhóm 4: Bào tử hình cầu, màu trắng, bề mặt nhẵn; Thành bào tử có 2 lớp;  Có cuống bào tử 

dạng củ hành.  

Tên phân loại đến chi là Scutellospora  

 

Kết quả cho thấy mỗi mẫu đất đều có 3 - 4 nhóm bào tử khác nhau, bước đầu đã phân loại 

đến chi dựa trên các đặc điểm hình thái đó là các chi Scutellospora, Glomus, Acaulospora, 

Gigaspora, và Entrophospora. Đây là các chi thuộc nấm rễ nội cộng sinh, chúng có khả năng 

đâm xuyên vào tế bào vỏ rễ. 

Tuy nhiên kết quả cũng nhận thấy trong 2 mẫu đất này có những nhóm bào tử giống nhau 

về hình thái, màu sắc và thuộc cùng một chi. 

 

4. KẾT LUẬN 

Đã xác định được số lượng bào tử AM tổng số từ đất quanh rễ của cây cà chua và lúa tương 

ứng là 173 bào tử/100 g và 181 bào tử/100 g. 

Sau 4 tháng nhân nuôi bảo tồn trên cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) số lượng bào 

tử AM tổng số của các mẫu tăng lên rõ rệt. Đối với cây cà chua tỷ lệ bào tử tăng 304,6 %. Với 

cây lúa tỉ lệ tăng sinh bào tử là 121 %. 

Có thể sử dụng cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) làm cây chủ trong nhân nuôi bảo 

tồn bào tử để tăng số lượng bào tử nấm rễ nội cộng sinh (AM). 

Đã định tên đến chi các bào tử nấm rễ AM phân lập được đó là các chi Scutellospora, 

Glomus, Acaulospora, Gigaspora, và Entrophospora. 

Lời cảm ơn. Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ  nhiệm vụ hợp tác quốc tế về Khoa học và Công nghệ 

theo nghị định thư Việt Nam - Hungary (2011-2012) "Nghiên cứu nấm rễ tạo chế phẩm nhằm tăng chất 

lượng cây thuốc và năng suất một số cây nông nghiệp”, mã số: 53/2011/ HĐ - NĐT giữa Viện Hóa học 

các hợp chất thiên nhiên và Đại học nông nghiệp Szent Istvan, CH Hungary.  
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ABSTRACT 

ISOLATION, INVIVO CULTURE AND IDENTIFICATION OF SOME ARBUSCULAR 

MYCORRHIZA ASSOCIATED WITH RICE AND TOMATO PLANTED IN THE NORTH 

VIETNAM 
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In our report, rice and tomato have been chosen as the targets for AM isolation and 

investigation the mutualistic relationship between fungi and plants. In this paper, its clear that 

the Plantago lanceolata tree is defined as a good host for growth and increase number of 

arbuscular spore before reinfection to rice and tomatoes. The identification of AM fungi belong 

to Scutellospora; Glomus, Acaulospora Gigaspora, and Entrophospora.  
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